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I TỔNG QUAN 

1 Mục đích 

Mục đích của tài liệu hướng dẫn sử dụng mô tả từng bước cho người nộp thuế sử 

dụng hệ thống để đăng ký tài khoản, đăng nhập, khai thuế, nộp thuế, tra cứu. 

2 Thuật ngữ và các từ viết tắt 

II NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

1 Chức năng Đăng nhập bằng tài khoản Định danh điện tử 

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, NNT chọn “Đăng nhập bằng tài khoản định 

danh điện tử’ 

 

Bước 2: Hệ thống điều hướng sang BCA:  

STT Thuật ngữ/ chữ viết tắt Mô tả 

1 NNT Người nộp thuế 

2 CQT Cơ quan thuế 

3 MST Mã số thuế 

4 CBT Cán bộ thuế 
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NNT thực hiện nhập user/pass được BCA cấp đăng nhập vào Vneid. 

+ Nếu tài khoản định danh của bạn mức 1: Hệ thống hiển thị cảnh báo:  

 

+ Nếu tài khoản định danh của bạn là mức 2: Hệ thống kiểm tra ràng buộc 



5 
 

theo các trường hợp sau: 

1.1 Trường hợp 1: Người Việt Nam có tài khoản VneID mức 2 và chưa có 

Mã số thuế (10 số) 

- NNT thực hiện đăng nhập qua tài khoản VneID, hệ thống kiểm tra NNT 

chưa có MST 10 số thì hiển thị màn hình như sau:  

 

- Màn hình thông tin chung bước 1 gồm các thông tin: 

+ Tên người nộp thuế: Tự động hiển thị theo thông tin tài khoản đăng 

nhập, không cho sửa 

+ Số CCCD: Tự động hiển thị số CCCD theo thông tin tài khoản đăng 

nhập, không cho sửa 

+ Ngày sinh: Tự động hiển thị ngày sinh theo thông tin tài khoản đăng 

nhập, không cho sửa 

Bước 3: Nhấn “Tiếp tục”, hệ thống chuyển đến màn hình bước 2. Kê khai hồ sơ 
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(Màn hình kê khai hồ sơ) 

Các chỉ tiêu màn hình kê khai hồ sơ đăng ký thuế:  
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- 1. Tên người nộp thuế: Tự động hiển thị tên người nộp thuế theo tài khoản 

đăng nhập qua VneID, cho phép sửa 

- 2. Mã số thuế (nếu có): Trường hợp NNT có MST 10 số thì tự động hiển thị, 

không cho sửa. Trường hợp NNT chưa có MST 10 số, hệ thống để trắng và khóa 

không cho nhập 

- 3. Thông tin đại lý thuế (nếu có): Không cho nhập 

- 4. Địa chỉ kinh doanh: Bắt buộc nhập đầy đủ cả bộ địa chỉ 

- 4a. Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ 

- ấp/thôn: cho phép sửa 

- 4b. Phường/Xã/Thị trấn: cho phép sửa 

- 4c. Quận/huyện/Thị xã/ 

- Thành phố thuộc tỉnh: cho phép sửa 

- 4d. Tỉnh/Thành phố: Cho phép nhập thông tin 

- 4đ. Điện thoại: Cho phép nhập thông tin 

- Fax: Cho phép nhập thông tin 

- Email : Cho phép nhập thông tin  

- 5. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính).  

- 5a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn hoặc hòm thư bưu điện : Cho 

phép nhập thông tin 

- 5b. Phường/Xã/Thị trấn Ký tự (7) : Cho phép nhập thông tin 

- 5c. Quận/ Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh : Cho phép nhập thông 

tin  

- 5d. Tỉnh/Thành phố: Cho phép nhập thông tin 

- 5đ. Điện thoại: Cho phép nhập thông tin 

-       Fax: Cho phép nhập thông tin 

-       Email: Cho phép nhập thông tin  

- 6.Thông tin về đại diện hộ kinh doanh 

- 6a. Họ và tên: Tự động hiển thị theo thông tin đăng nhập và không cho phép 

sửa 

- 6b.Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  

- Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Hệ thống không cho sửa 

- Phường/xã/ thị trấn: Hệ thống không cho sửa 
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- Quận/huyện/Thị xã/ 

- Thành phố thuộc tỉnh: Hệ thống không cho sửa 

- Tỉnh/Thành phố: Hệ thống không cho sửa 

- 6c. Chỗ ở hiện tại  

- Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Hệ thống cho sửa 

- Phường/xã/ thị trấn: Hệ thống cho sửa 

- Quận/huyện/Thị xã/ 

- Thành phố thuộc tỉnh: Hệ thống cho sửa 

- Tỉnh/Thành phố: Hệ thống cho sửa 

- 6d.Thông tin khác 

- Điện thoại : Hệ thống Cho phép nhập 

- Fax : Hệ thống Cho phép nhập 

- Email :  Hệ thống Cho phép nhập 

- 7. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh (nếu có): 

- 7a. Số : Hệ thống Cho phép nhập 

- 7b. Ngày cấp : Hệ thống Cho phép nhập  

- 7c. Cơ quan cấp : Hệ thống Cho phép nhập  

- 8. Thông tin về giấy tờ của đại diện hộ kinh doanh 

- 8a. Ngày sinh : Hệ thống tự động hiển thị và không cho phép sửa 

- 8b. Quốc tịch : Hệ thống tự động hiển thị và không cho phép sửa 

- Loại giấy tờ:  Hệ thống tự động hiển thị và không cho phép sửa 

- Số giấy tờ : Hệ thống tự động hiển thị và không cho phép sửa 

- Ngày cấp : Hệ thống Cho phép nhập  

- Nơi cấp : Hệ thống Cho phép nhập 

- 9. Vốn kinh doanh : Hệ thống Cho phép nhập 

- 10. Ngành nghề kinh doanh chính : Hệ thống Cho phép nhập 

- 11. Ngày bắt đầu hoạt động  : Hệ thống Cho phép nhập  

- 12.Tình trạng đăng ký thuế : Hệ thống Cho phép nhập  

- 13. Thông tin về các đơn vị liên quan  

- Có cửa hàng, cửa hiệu : Hệ thống khóa. 

 

Bước 4: NNT nhập các thông tin chỉ tiêu trên tờ khai, sau đó nhấn “Tiếp tục”, 
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hệ thống chuyển sang màn hình bước 3. Kiểm tra 

 

(Màn hình bước 3. Kiểm tra) 
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- Tại màn hình này, hệ thống hiển thị dữ liệu đã nhập ở bước 2, và không cho sửa.  

- NNT nhập mã capcha đúng theo hình ảnh 

Bước 5: Nhấn “Nộp đăng ký”, hệ thống hiển thị màn hình bước 4. Nộp hồ sơ 

 

(Màn hình 4. Nộp hồ sơ) 

Bước 6: NNT nhập OTP, nhấn ‘Xác thực’ 

▪ Hệ thống thực hiện xác thực mã OTP 

✓ Trường hợp thông tin không hợp lệ, Hệ thống hiển thị cảnh báo 

✓ Trường hợp thông tin hợp lệ , hệ thống chuyển đến màn hình 

tiếp theo 
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- Tại màn hình này hiển thị 2 dòng:  

+ Mã số thuế cá nhân: hiển thị mã 10 số 

+ Mã số thuế dành cho khai thuế, nộp thuế TMĐT: hiển thị mã 13 số dạng 

mã 10-888 

- NNT nhấn “Đăng nhập lại” hệ thống về màn hình đăng nhập để NNT thực 

hiện đăng nhập lại và sử dụng các chức năng Khai thuế, Nộp thuế.  

* Lưu ý: Hệ thống tự động tạo tài khoản cho MST cá nhân 10 số và MST dành 

cho khai thuế, nộp thuế TMĐT (mã 10-888) lấy thông tin email và SĐT từ cụm 

chỉ tiêu 4. Địa chỉ kinh doanh trên tờ khai 03/ĐK-TCT 

1.2 Trường hợp 2: Người Việt Nam có tài khoản VneID mức 2, đã có MST 

10 số, chưa có MST thương mại điện tử 

- NNT thực hiện đăng nhập qua tài khoản VneID, hệ thống kiểm tra:  

+ Nếu tồn tại nhiều MST tương ứng với tài khoản định danh điện tử, và 

chưa có mã số thuế dành cho hoạt động thương mại điện tử (Mã10-888) hệ thống 

hiển thị popup cho phép NNT tự lựa chọn MST trong combobox: Ưu tiên MST 

có đăng ký xa nhất ở trên cùng (trạng thái MST là 00- Đang hoạt động). Sau khi 

chọn 1 MST trong danh sách, nhấn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị màn hình cập nhật 

thông tin đăng ký thuế để được cấp mã số thuế cho hoạt động thương mại điện tử 

 

 

+ Nếu NNT có 1 MST 10 số và chưa có MST dành cho hoạt động thương 

mại điện tử (Mã 10-888), hệ thống hiển thị màn hình cập nhật thông tin đăng ký 

thuế để cấp mã số thuế cho hoạt động thương mại điện tử: 
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- Màn hình thông tin chung bước 1 gồm các thông tin: 

+ Tên người nộp thuế: không cho sửa 

+ Số CCCD: không cho sửa 

+ Ngày sinh: không cho sửa 

Bước 3: Nhấn “Tiếp tục”, hệ thống chuyển đến màn hình bước 2. Kê khai hồ sơ 
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(Màn hình kê khai hồ sơ) 
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Các chỉ tiêu màn hình kê khai hồ sơ đăng ký thuế:  

- 1. Tên người nộp thuế: Tự động hiển thị tên người nộp thuế theo tài khoản 

đăng nhập qua VneID, cho phép sửa 

- 2. Mã số thuế (nếu có): Trường hợp NNT có MST 10 số thì tự động hiển 

thị, không cho sửa. Trường hợp NNT chưa có MST 10 số, hệ thống để trắng và 

khóa không cho nhập 

- 3. Thông tin đại lý thuế (nếu có): Không cho nhập 

- 4. Địa chỉ kinh doanh: Bắt buộc nhập đầy đủ cả bộ địa chỉ 

- 4a. Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ 

- ấp/thôn : Tự động hiển thị theo địa chỉ cư trú, cho phép sửa 

- 4b. Phường/Xã/Thị trấn: Tự động hiển thị theo địa chỉ cư trú, cho phép sửa 

- 4c. Quận/huyện/Thị xã/: Tự động hiển thị theo địa chỉ cư trú, cho phép sửa 

- 4d. Tỉnh/Thành phố : Tự động hiển thị theo địa chỉ cư trú, cho phép sửa 

- 4đ. Điện thoại: Cho phép nhập thông tin 

- Fax: Cho phép nhập thông tin 

- Email : Cho phép nhập thông tin  

- 5. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính).  

- 5a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn hoặc hòm thư bưu điện: Cho phép nhập 

thông tin 

- 5b. Phường/Xã/Thị trấn Ký tự (7): Cho phép nhập thông tin 

- 5c. Quận/ Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Cho phép nhập thông tin  

- 5d. Tỉnh/Thành phố: Cho phép nhập thông tin 

- 5đ. Điện thoại: Cho phép nhập thông tin 

-       Fax: Cho phép nhập thông tin 

-       Email: Cho phép nhập thông tin  

- 6.Thông tin về đại diện hộ kinh doanh 

- 6a. Họ và tên: Cho phép nhập thông tin 

- 6b.Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  

- Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Hệ thống không cho sửa 

- Phường/xã/ thị trấn:Hệ thống không cho sửa 

- Quận/huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Hệ thống không cho sửa 

- Tỉnh/Thành phố: Hệ thống không cho sửa 
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- 6c. Chỗ ở hiện tại  

- Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Hệ thống cho sửa 

- Phường/xã/ thị trấn: Hệ thống cho sửa 

- Quận/huyện/Thị xã/ 

- Thành phố thuộc tỉnh: Hệ thống cho sửa 

- Tỉnh/Thành phố : Hệ thống cho sửa 

- 6d.Thông tin khác 

- Điện thoại : Hệ thống Cho phép nhập 

- Fax : Hệ thống Cho phép nhập 

- Email :  Hệ thống Cho phép nhập 

- 7. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh (nếu có): 

- 7a. Số: Hệ thống Cho phép nhập 

- 7b. Ngày cấp : Hệ thống Cho phép nhập  

- 7c. Cơ quan cấp : Hệ thống Cho phép nhập  

- 8. Thông tin về giấy tờ của đại diện hộ kinh doanh 

- 8a. Ngày sinh : Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin đăng nhập, 

không cho sửa 

- 8b. Quốc tịch : Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin đăng nhập, 

không cho sửa 

- Loại giấy tờ: Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin đăng nhập, không 

cho sửa  

- Số giấy tờ : Hệ thống tự động hiển thị số CCCD, không cho sửa 

- Ngày cấp : Hệ thống Cho phép nhập  

- Nơi cấp : Hệ thống Cho phép nhập 

- 9. Vốn kinh doanh : Hệ thống Cho phép nhập 

- 10. Ngành nghề kinh doanh chính: Hệ thống Cho phép nhập 

- 11. Ngày bắt đầu hoạt động : Hệ thống Cho phép nhập  

- 12.Tình trạng đăng ký thuế: Hệ thống Cho phép nhập  

- 13. Thông tin về các đơn vị liên quan  

- Có cửa hàng, cửa hiệu: Hệ thống khóa 

 

Bước 4: NNT nhập các thông tin chỉ tiêu trên tờ khai, sau đó nhấn “Tiếp tục”, 
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hệ thống chuyển sang màn hình bước 3. Kiểm tra

 

(Màn hình bước 3. Kiểm tra) 
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- Tại màn hình này, hệ thống hiển thị dữ liệu đã nhập ở bước 2, và không 

cho sửa.  

- NNT nhập mã capcha đúng theo hình ảnh 

Bước 5: Nhấn “Nộp đăng ký”, hệ thống hiển thị màn hình bước 4. Nộp hồ 

sơ 

 

(Màn hình 4. Nộp hồ sơ) 

Bước 6: NNT nhập OTP, nhấn ‘Xác thực’ 

▪ Hệ thống thực hiện xác thực mã OTP 

✓ Trường hợp thông tin không hợp lệ, Hệ thống hiển thị cảnh báo 

✓ Trường hợp thông tin hợp lệ , hệ thống chuyển đến màn hình 

tiếp theo 

* Lưu ý: Hệ thống thực hiện gửi gói tin tờ khai 03/ĐK-TCT sang hệ thống TMS 

qua webservice, ứng dụng TMS thực hiện cấp MST cho hoạt động kinh doanh 

thương mại điện tử để Cổng thông tin thương mại điện tử dành cho cá nhân hiển 

thị tại màn hình kết quả.  
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(Màn hình bước 5. Kết quả) 

- Tại màn hình này hiển thị: 

+ Mã số thuế dành cho khai thuế, nộp thuế TMĐT: hiển thị mã 13 số dạng 

mã 10-888 

- NNT nhấn “Đăng nhập lại” hệ thống quay về màn hình đăng nhập. NNT 

thực hiện đăng nhập lại để sử dụng các chức năng Khai thuế, Nộp thuế. 

* Lưu ý: Hệ thống tự động tạo tài khoản cho MST cá nhân 10 số và MST dành 

cho khai thuế, nộp thuế TMĐT (mã 10-888) lấy thông tin email và SĐT từ cụm 

chỉ tiêu 4. Địa chỉ kinh doanh trên tờ khai 03/ĐK-TCT 

1.3 Trường hợp 3: Người Việt Nam có tài khoản VneID mức 2, đã có mã 

10 số và MST cho hoạt động thương mại điện tử. 

- NNT thực hiện đăng nhập qua tài khoản VneID, hệ thống kiểm tra: 

+ Nếu tồn tại nhiều MST tương ứng với tài khoản định danh điện tử, và 

đã tồn tại 1 mã số thuế cho hoạt động thương mại điện tử (Mã 10-888), thì hệ 

thống tự động đăng nhập mã số thuế 10 số tương ứng với mã 13 số cho hoạt động 

thương mại điện tử (Mã 10-888) 

+ Nếu tồn tại 1 MST 10 số và có MST cho hoạt động thương mại điện tử, 

hệ thống tự động đăng nhập với MST 10 số  

+ Sau khi đăng nhập hệ thống hiển thị thông báo 
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+  Nhấn “Đồng ý”, hệ thống điều hướng đến chức năng Khai thuế 

 

2 Chức năng Khai thuế 

2.1 Kê khai tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh 

Bước 1: NSD đăng nhập vào hệ thống chọn Khai thuế/Kê khai thuế cho hoạt 

động kinh doanh thương mại điện tử. 
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-  Hệ thống hiển thị màn hình “Chọn phương pháp kê khai” 

 

Bước 2: NNT tích chọn 1 trong 2 lựa chọn, nhấn “Chọn”. Hệ thống tự động tích 

chọn vào kỳ tính thuế Lần phát sinh/Tháng theo ràng buộc như sau: 

+ Tích chọn “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh hoạt động 

thương mại điện tử thường xuyên (kê khai theo tháng)”, hệ thống tự động tích 

chọn “Tháng” 

+ Tích chọn “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh hoạt động 

thương mại điện tử không thường xuyên (kê khai theo từng lần phát sinh)”, hệ 
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thống tự động tích chọn “Lần phát sinh” 

 

- Hệ thống hiển thị màn hình chọn thông tin tờ khai. 

 

+ Mã số thuế kê khai: Mặc định hiển thị MST 13 số dành cho hoạt động 

thương mại điện tử (Mã 10-888) 

+ Cơ quan thuế quản lý: Mặc định hiển thị Cơ quan thuế quản lý của MST 

kinh doanh thương mại điện tử  

+ Loại tờ khai: Mặc định hiển thị là tờ khai chính thức, cho phép chọn lại 

trong danh mục: Chính thức, bổ sung. 

+ Tháng kê khai: Mặc định hiển thị là tháng hiện tại cho phép sửa (đối với 

tờ khai tháng) 
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+ Ngày phát sinh: Mặc định hiển thị ngày hiện tại, cho phép sửa lại <= 

ngày hiện tại, và nhập định dạng dd/mm/yyyy (đối với tờ khai lần phát sinh) 

2.1.1  Trường hợp NNT chọn loại tờ khai chính thức 

Bước 1: NSD nhập các thông tin tại màn hình chọn thông tin tờ khai, ấn tiếp tục. 

Hệ thống hiển thị màn hình khai doanh thu phát sinh. 

 

+ Câu hỏi “Bạn có phát sinh doanh thu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không?” Hiển thị 2 

nút tích “Có”, “Không”, ứng dụng tự động tích chọn “Không”, và cho phép chọn 

lại.  

+ NNT nhấn “Tại đây” tại dòng: xem danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu 

thuế tiêu thụ đặc biệt Tại đây, hệ thống hiển thị popup danh mục hàng hóa, và cho 

phép NNT tìm kiếm nhanh 
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+ Trường hợp tích chọn có hệ thống hiển thị bảng kê khai thuế TTĐB. 

 

+ Câu hỏi “Bạn có bán hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục chịu thuế/phí 

bảo vệ môi trường hoặc thuế tài nguyên không?” Hiển thị 2 nút tích “Có”, 

“Không”, ứng dụng tự động tích chọn “Không”, và cho phép chọn lại.  

+ NNT nhấn “Tại đây” để xem danh mục thuế bảo vệ môi trường, phí bảo 

vệ môi trường, thuế tài nguyên tương ứng từng dòng: Xem danh mục hàng hóa, 

dịch vụ chịu thuế bảo vệ môi trường, Xem danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu phí 

bảo vệ môi trường, Xem danh mục hàng hóa dịch vụ chịu thuế tài nguyên 
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+ Trường hợp tích chọn có hệ thống hiển thị bảng kê khai thuế/phí bảo vệ 

môi trường hoặc thuế tài nguyên. 

 

Bước 2: NSD kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai, ấn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị 

màn hình kiểm tra 



26 
 

 



27 
 

Bước 3: NSD kiểm tra các thông tin trên tờ khai. 

+ Trường hợp phát hiện sai xót, NSD ấn “Quay lại”. Hệ thống hiển thị 

màn hình khai doanh thu phát sinh. NSD điều chỉnh dữ liệu sai xót. 

+ Trường hợp thông tin kê khai đã chính xác, NSD nhập “Mã Captcha”. 

Bước 4: NSD chọn “Nộp tờ khai”. Hệ thống hiển thị màn hình nhập mã OTP. 

 
 

- Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại của NSD. 

- Nhấn “Hủy nộp”: Hủy bỏ nộp tờ khai. 

Bước 5: Nhấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình kê khai thành công. 
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2.1.2 Trường hợp NNT chọn loại tờ khai bổ sung 

Bước 1: Tại màn hình chọn thông tin tờ khai, NSD chọn loại tờ khai bổ sung 

 

Bước 2: NSD ấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị dữ liệu của tờ khai gần nhất cùng 

kỳ tính thuế đã được CQT được chấp nhận. 
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Bước 3: NSD điều chỉnh các thông tin trên tờ khai bổ sung, ấn “Tổng hợp 

KHBS”, hệ thống tổng hợp các thông tin đưa lên 01-1/KHBS-Bản giải trình khai 

bổ sung. 

 

 

Bước 4: Hệ thống tổng hợp các chỉ tiêu hạch toán đưa lên 01/KHBS –Tờ khai 

bổ sung 
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Bước 5: NSD ấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình kiểm tra 

+ Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 
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+ Bản giải trình khai bổ sung 

 

+ Tờ khai bổ sung 
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Bước 6: NSD kiểm tra các thông tin trên tờ khai. 

+ Trường hợp phát hiện sai xót, NSD ấn “Quay lại”. Hệ thống hiển thị 

màn hình khai doanh thu phát sinh. NSD điều chỉnh dữ liệu sai xót. 

+ Trường hợp thông tin kê khai đã chính xác, NSD nhập “Mã Captcha”. 

 

Bước 7: NSD chọn “Nộp tờ khai”. Hệ thống hiển thị màn hình nhập mã OTP. 

 
 

- Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại của NSD. 

- Nhấn “Hủy nộp”: Hủy bỏ nộp tờ khai. 

Bước 8: Nhấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình kê khai thành công. 
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Lưu ý:  

+ Trường hợp số tiền phải nộp trên tờ khai bổ sung < số tiền phải nộp trên 

tờ khai gần nhất, hệ thống không hiển thị nút “Nộp thuế ngay” 

+ Trường hợp số tiền phải nộp trên tờ khai bổ sung > Số tiền phải nộp trên 

tờ khai gần nhất, hệ thống hiển thị nút “Nộp thuế ngay” và cho phép NNT nộp 

các khoản phát sinh dương trên tờ khai. 

2.2 Tra cứu tờ khai đã nộp đến CQT 

Bước 1: NSD đăng nhập hệ thống, chọn chức năng Khai thuế/Tra cứu tờ khai đã 

nộp đến Cơ quan Thuế.  
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Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu tờ khai 

 

NNT nhập thông tin tra cứu như sau: 

- Mã giao dịch: Cho phép tra cứu theo 1 mã giao dịch hoặc nhiều mã giao 

dịch 

+ Nếu tra cứu 1 mã giao dịch: NNT nhập 1 mã giao dịch  

+ Nếu tra cứu theo nhiều mã giao dịch, NNT nhấn “Nhập nhiều MGD” để 

nhập nhiều mã giao dịch (tối đa 10 mã giao dịch) 

- Mã số thuế: Mặc định là MST cho hoạt động kinh doanh thương mại điện 

tử (Mã 10-888) 

- Loại tờ khai: Mặc định tờ khai 01/CNKD – Tờ khai đối với cá nhân kinh 

doanh (TT40/2021) 

- Ngày gửi từ ngày…đến ngày: Mặc định là ngày hiện tại, cho phép chọn lại 

ngày  
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Bước 3: Nhấn “Tra cứu” 

- Trường hợp: không có dữ liệu thỏa mãn điều kiện tra cứu, hệ thống hiển 

thị thông báo “Không có tờ khai thỏa mãn điều kiện tra cứu” 

- Trường hợp có dữ liệu thỏa mãn điều kiện tra cứu, hệ thống hiển thị kết 

quả như sau:  

 

Kết quả tìm kiếm gồm các thông tin: 

+ STT: Hệ thống tự động tăng theo kết quả tìm kiếm  

+ Mã giao dịch: Hiển thị mã giao dịch của tờ khai  

+ Tờ khai/phụ lục: Hiển thị tờ khai 01/CNKD – Tờ khai thuế đối với cá 

nhân kinh doanh (TT40/2021) 

+ Kỳ tính thuế: Hiển thị kỳ tính thuế theo tháng/LPS 

+ Loại tờ khai: Hiển thị loại tờ khai Chính thức/Bổ sung 

+ Lần nộp: Hiển thị lần nộp tờ khai 

+ Ngày nộp: Hiển thị ngày nộp tờ khai 

+ Nơi nộp: Hiển thị Cơ quan thuế nộp tờ khai 

+ Trạng thái: Hiển thị trạng thái tờ khai 

+ Chi tiết lỗi: Với trường hợp lỗi, hệ thống cho phép xem chi tiết lỗi 

+ Chi tiết tờ khai: Nhấn vào “Chi tiết” hệ thống cho phép xem tờ khai đã 

gửi đến Cơ quan thuế 

+ Tải về: Hệ thống cho phép tải tờ khai đã nộp về máy trạm NNT, định 

dạng XML. 

3 Chức năng Nộp thuế 

3.1 Nộp thuế 
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Bước 1: 

Để vào màn hình lập giấy nộp tiền NNT có thể thực hiện 2 cách:  

Cách 1:  

- NNT truy cập vào tab Kê khai trên hệ thống. 

- Trong tab này, NNT thực hiện kê khai, nộp tờ khai thành công, 

ở màn hình thành công sẽ thấy tùy chọn "Nộp thuế ngay". 

- Khi chọn "Nộp thuế ngay", hệ thống sẽ tự động điều hướng 

người nộp thuế đến giao diện nộp thuế. 

Cách 2:  

-  NNT truy cập trực tiếp vào tab Nộp thuế trên giao diện hệ 

thống. 

-  Sau khi chọn tab Nộp thuế, NNT sẽ thấy tùy chọn "Lập giấy 

nộp tiền". 

-  NNT chọn "Lập giấy nộp tiền" để bắt đầu quy trình tạo giấy 

nộp tiền. 

 

Bước 2: Màn hình Chọn số tài khoản/Số thẻ: 
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Trên màn hình lập giấy nộp tiền, NSD sẽ thấy tùy chọn để chọn số tài khoản 

hoặc số thẻ đã liên kết với ngân hàng để thực hiện việc nộp thuế. Chi tiết như 

sau: 

  Trường hợp: NSD chưa có số tài khoản/Số thẻ liên kết: 

❖ Nếu NSD chưa có tài khoản hoặc số thẻ ngân hàng liên kết với mã số 

thuế của mình, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cảnh báo sau: 

“Mã số thuế của bạn hiện chưa liên kết với tài khoản ngân hàng. 

Liên kết tài khoản ngay”. 

 

❖ Hành động tiếp theo của NSD: 

o NSD nhấn vào tùy chọn ‘Liên kết tài khoản ngay’. 

o Hệ thống sẽ tự động điều hướng sang chức năng Liên kết/Hủy tài 

khoản ngân hàng, nơi NSD có thể thực hiện liên kết tài khoản 

ngân hàng với mã số thuế của mình. 

Trường hợp: NSD đã có số tài khoản/Số thẻ liên kết với ngân hàng: 

 Màn hình theo cách 1: NNT chọn ‘Nộp thuế ngay’ từ tab Kê khai 

điều hướng sang nộp thuế 
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• NSD đã có tài khoản hoặc thẻ ngân hàng liên kết trước đó, NSD chọn 

số tài khoản/số thẻ muốn thanh toán, sau đó nhấn vào nút ‘Tiếp tục’ để 

tiếp tục quy trình nộp thuế. 

  Màn hình theo cách 2: NNT chọn ‘Nộp thuế’, chọn tiếp ‘Lập giấy 

nộp tiền’ 

 

• NSD đã có tài khoản hoặc thẻ ngân hàng liên kết trước đó, NSD chọn 

số tài khoản/số thẻ muốn thanh toán, sau đó nhấn vào nút ‘Tiếp tục’ hệ 

thống điều hướng sang màn hình 2- Chọn khoản nộp. 

Bước 3: NNT nhấn ‘Tiếp tục’ hệ thống hiển thị Màn hình Chọn khoản nộp 
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Khi Người Nộp Thuế (NNT) chọn số tài khoản hoặc số thẻ và nhấn "Tiếp 

tục" từ màn hình chọn tài khoản, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình chọn khoản 

nộp (Màn hình 2). Tại đây, hệ thống sẽ chia ra các trường hợp xử lý khác nhau 

dựa trên thông tin của NNT chọn. Dưới đây là các trường hợp: 

 Trường hợp NNT chọn ‘Nộp thuế ngay’ từ tab Kê khai điều hướng sang 

nộp thuế. 

Dưới đây là các trường thông tin hiển thị trên màn hình: 

 

 

- STT: Hiển thị tăng dần theo số dòng, bắt đầu bằng 1  

- Kỳ thuế: Hiển thị thông tin của tờ khai điều hướng sang 

- Danh sách các khoản nộp NSNN: Hiển thị thông tin của tờ khai điều 

hướng sang  

- Số tiền muốn nộp: Hiển thị thông tin của tờ khai điều hướng sang, Cho 

phép chỉnh sửa, nhập số tiền > 0 

- Tổng số tiền muốn nộp: Hiển thị tổng số tiền muốn nộp bằng số 

- Tổng số tiền muốn nộp bằng chữ: Hiển thị tổng số tiền muốn nộp bằng 

chữ 

 

 Trường hợp NNT chọn menu ‘Nộp thuế’, chọn tiếp ‘Lập giấy nộp tiền’, 
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chọn ‘Tạm nộp’. 

Dưới đây là các trường thông tin hiển thị trên màn hình: 

 

 
- STT: Hiển thị tăng dần theo số dòng, bắt đầu bằng 1 

- Kỳ thuế: Cho phép NNT chọn trong danh mục có trong hệ thống, gồm 

kỳ theo lần phát sinh, kỳ tháng 

- Danh sách các khoản nộp NSNN: Cho phép NNT chọn trong danh mục: 

- Số tiền muốn nộp: Cho phép NNT nhập số tiền muốn nộp, số tiền >0 

- Tổng số tiền muốn nộp: Hiển thị tổng số tiền muốn nộp bằng số 

- Tổng số tiền muốn nộp bằng chữ: Hiển thị tổng số tiền muốn nộp bằng 

chữ 

- Thêm dòng:  Cho phép NNT kích chọn để thực hiện thao tác 

- Xóa dòng: Cho phép NNT kích chọn để thực hiện thao tác 

Màn hình NNT chọn Kỳ thuế: 
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Màn hình chọn các khoản nộp NSNN: 
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 Trường hợp NNT chọn menu ‘Nộp thuế’, chọn tiếp ‘Lập giấy nộp tiền’, 

chọn ‘Nộp thuế theo tờ khai’. 



46 
 

Dưới đây là các trường thông tin hiển thị trên màn hình: 

 
 

Người nộp thuế chọn khoản nộp, nhấn ‘Nộp thuế’, hệ thống hiển thị màn 

hình: 
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- STT: Hiển thị tăng dần theo số dòng, bắt đầu bằng 1  

- Kỳ thuế: Hiển thị thông tin của tờ khai điều hướng sang 

- Danh sách các khoản nộp NSNN: Hiển thị thông tin của tờ khai điều 

hướng sang  

- Số tiền muốn nộp: Hiển thị thông tin của tờ khai điều hướng sang, Cho 

phép chỉnh sửa, nhập số tiền > 0 

- Tổng số tiền muốn nộp: Hiển thị tổng số tiền muốn nộp bằng số 

- Tổng số tiền muốn nộp bằng chữ: Hiển thị tổng số tiền muốn nộp bằng 

chữ 

 Trường hợp NNT chọn menu ‘Nộp thuế’, chọn tiếp ‘Lập giấy nộp tiền’, 

chọn ‘Truy vấn thông tin số thuế phải nộp’. 
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Nhấn ‘Tiếp tục’, hệ thống hiển thị màn hình tra cứu: 

 
 

- NNT thực hiện nhập thông tin truy vấn số thuế phải nộp, nhấn “Truy vấn”. 

- Hệ thống hiển thị màn hình kết quả truy vấn của mã số thuế TMĐT gồm 3 

mục:  
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+ Mục A – Các khoản thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 

▪ Mục I - Các khoản thuế, tiền phạt   

▪ Mục II. Các khoản tiền chậm nộp (danh sách các tiểu mục tiền chậm 

nộp tham chiếu mục VII.Phụ lục) 

+ Mục B - Các khoản thu khác thuộc NSNN trừ tiền chậm nộp, tiền phạt 

(danh sách các khoản thu khác thuộc NSNN trừ tiền chậm nộp, tiền phạt tham 

chiếu mục VII.Phụ lục) 

+ Mục C - Khoản thuế đang chờ xử lý 

- NNT thực hiện truy vấn theo, chọn khoản nộp và nhấn “Tiếp tục”. Hệ thống 

thực hiện kiểm tra: 

+ NNT chọn khoản nộp thuộc mục A, hệ thống kiểm tra các khoản nộp đã 

chọn phải theo đúng thứ tự thanh toán: 

+ NNT chọn khoản nộp thuộc mục B, cho phép NNT tùy chọn một khoản 

bất kỳ để thanh toán. 

+ Chỉ cho phép chọn tối đa 2 khoản nộp/lần thanh toán. 

- Hệ thống hiển thị thông tin các khoản nộp đã tích chọn lên màn hình Lập 

giấy nộp tiền: 
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Tại màn hình này, NSD thực hiện các thao tác: 

- Nhấn ‘Quay lại’: Để quay lại màn hình trước đó 

- Nhấn ‘Tiếp tục’: Để thực hiện tiếp theo của quy trình thanh toán  

 

Bước 4: NNT nhấn ‘Tiếp tục’ hệ thống hiển thị Màn hình Cập nhật thông tin 
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Tại màn hình này, NSD thực hiện các thao tác: 

- Nhấn ‘Quay lại’: Để quay lại màn hình trước đó 

- Nhấn ‘Tạo giấy nộp tiền’: Hệ thống chuyển sang màn hình tiếp theo 

Bước 5: NNT nhấn ‘Tạo giấy nộp tiền’ hệ thống hiển thị Màn hình Tạo giấy 

nộp tiền 

NSD nhấn ‘Tạo giấy nộp tiền’ hệ thống hiển thị danh sách các giấy nộp tiền 

như sau: 
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Tại màn hình này, NSD thực hiện các thao tác: 

- Nhấn ‘Quay lại’: Để quay lại màn hình trước đó 

- Nhấn ‘Nộp thuế’: Để thực hiện tiếp quy trình thanh toán  

- Chọn ‘Thao tác’: Để tích chọn vào GNT nào thực hiện thanh toán trước 

- Nhấn ‘Chi tiết’: hệ thống hiển thị màn hình giấy nộp tiền 
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Bước 6: NNT nhấn ‘Nộp thuế’ hệ thống hiển thị Màn hình Xác thực

Từ màn hình 4 – Tạo giấy nộp tiền, nhấn ‘Nộp thuế’. Hệ thống hiển thị màn 

hình nhập mã OTP 
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Người sử dụng (NSD) sẽ nhập mã OTP (One Time Password) mà ngân hàng 

đã gửi về qua SMS hoặc ứng dụng ngân hàng. 

Bước 7: NNT nhập xong mã OTP nhấn ‘Xác thực’, hệ thống hiển thị Màn 

hình Kết quả 

Kết quả trả: 

• Nếu ngân hàng trả kết quả hợp lệ: Nếu mã OTP hợp lệ, hệ thống sẽ 

hiển thị màn hình thanh toán các khoản nộp NSNN thành công 
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• Nếu ngân hàng trả kết quả không hợp lệ: Nếu mã OTP không hợp 

lệ, hệ thống hiển thị màn hình thất bại 

 

Tại màn hình này, NSD thực hiện các thao tác: 

- Nhấn ‘Trang chủ’: hệ thống trở về màn hình trang chủ 

- Nhấn ‘Tiếp tục nộp thuế’: Hệ thống quay về màn hình 4, hiển thị giấy 

nộp tiền tiếp theo  

3.2 Tra cứu chứng từ 

Bước 1: NNT đăng nhập thành công vào hệ thống, chọn ‘Nộp thuế’ chọn tiếp 

‘Tra cứu chứng từ nộp thuế’ 
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Màn hình hiển thị  

 

NNT thực hiện nhập/chọn các thông tin: 

- Mã tham chiếu: NNT nhập thông tin 

- Ngày lập chứng từ từ ngày..đến ngày: NNT thực hiện nhập ngày cần tra cứu 

Bước 2: NNT nhấn ‘Tra cứu’, hệ thống hiển thị kết quả 
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(Màn hình kết quả tra cứu) 

- NNT chọn chứng từ có trạng thái “Thành công” và nhấn “In chứng từ” 

- Hiển thị màn hình chứng từ nộp thuế theo mẫu C1-02/NSNN 

3.3 Liên kết tài khoản ngân hàng 

Bước 1: Chọn menu Nộp thuế -> Hủy/Liên kết tài khoản ngân hàng. Hệ thống 

hiển thị danh sách ngân hàng đã liên kết                     
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Bước 2: NNT chọn ngân hàng liên kết, màn hình hiển thị số tài khoản/số thể đã 

liên kết                 

 

Bước 3: Người nộp thuế nhập thông tin liên kết, nhấn “liên kết”, hiển thị màn 

hình nhập mã Captcha.       
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 Bước 4: NNT nhập mã captcha, sau đó nhấn tiếp tục, hệ thống hiển thị màn hình 

nhập mã OTP 

 

●  Đối với trường hợp NNT sử dụng phương thức xác thực Smart OTP từ 

ngân hàng, NNT vào app nhập hàng và nhập mã giao dịch và nhập mã giao dịch 

để lấy OTP 

● Đối với trường hợp NNT sử dụng phương thức xác thực SMS OTP  từ ngân 
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hàng, NNT nhập mã xác thực được hệ thống ngân hàng gửi SMS đến số điện thoại 

đăng ký với ngân hàng.       

Màn hình hiển thị thành công       

 

3.4 Hủy liên kết tài khoản ngân hàng 

 Bước 1: Chọn menu Nộp thuế -> Hủy/Liên kết tài khoản ngân hàng. Hệ thống 

hiển thị danh sách ngân hàng đã liên kết                     

Bước 2: NNT chọn icon ‘Hủy liên kết’, màn hình hiển thị số tài khoản/số thể đã 

liên kết                 
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Bước 3: Người nộp thuế nhập thông tin liên kết, nhấn “Hủy liên kết”, hiển thị 

màn hình nhập mã Captcha.       

 

 

 Bước 4: NNT nhập mã captcha, sau đó nhấn tiếp tục, hệ thống hiển thị màn hình 
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nhập mã OTP 

 

 

●  Đối với trường hợp NNT sử dụng phương thức xác thực Smart OTP từ 

ngân hàng, NNT vào app nhập hàng và nhập mã giao dịch và nhập mã giao dịch 

để lấy OTP 

● Đối với trường hợp NNT sử dụng phương thức xác thực SMS OTP  từ ngân 

hàng, NNT nhập mã xác thực được hệ thống ngân hàng gửi SMS đến số điện thoại 

đăng ký với ngân hàng.       

Màn hình hiển thị thành công       
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4 Chức năng Tra cứu 

 

4.1 Chức năng Tra cứu thông tin NNT 

Bước 1: NNT truy cập vào trang TMĐT dành cho cá nhân 

Bước 2: NNT chọn chức năng ‘Tra cứu thông tin ĐKT’ 

 

Hệ thống hiển thị màn hình, NNT nhập Mã số thuế hoặc loại giấy tờ/số giấy tờ 

và Mã kiểm tra 

Bước 3: NNT nhấn ‘Tra cứu’ 
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Hệ thống hiển thị màn hình kết quả tra cứu.  

 

4.2 Tra cứu nghĩa vụ thuế 

Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống, chọn chức năng ‘Tra cứu’ chọn tiếp 

‘Tra cứu nghĩa vụ thuế’ 

Màn hình hiển thị  

 

Bước 2: NNT nhấn ‘Tra cứu’, hệ thống hiển thị kết quả 
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4.3 Tra cứu hồ sơ đăng ký Thuế đã nộp 

Bước 1: Tại màn hình đăng ký thuế lần đầu, chọn chức năng “Tra cứu hồ sơ Đăng 

ký thuế đã nộp”. Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu hồ sơ: 

 

- Mã giao dịch: Nhập mã giao dịch  

 

Bước 2: Nhấn “Tra cứu”, hệ thống hiển thị kết quả tra cứu:  

- Trường hợp: không có dữ liệu thỏa mãn điều kiện tra cứu, hệ thống hiển thị 

thông báo “Không có tờ khai thỏa mãn điều kiện tra cứu” 

- Trường hợp có dữ liệu thỏa mãn điều kiện tra cứu, hệ thống hiển thị kết quả như 

sau:  
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4.4 Tra cứu thông báo Cơ quan Thuế gửi 

Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống, chọn chức năng ‘Tra cứu’ chọn tiếp 

‘Tra cứu thông báo Cơ quan Thuế gửi” 

Màn hình hiển thị  

 

NNT thực hiện nhập các thông tin: 

- Mã giao dịch: NNT nhập mã giao dịch của các tờ khai đã gửi 

- Loại thông báo: NNT thực hiện chọn thông báo cần tra cứu 

- Ngày gửi từ ngày..đến ngày: NNT thực hiện nhập ngày cần tra cứu 

 

Bước 2: NNT nhấn ‘Tra cứu’, hệ thống hiển thị kết quả  
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NNT chọn ‘Tải về’ để tải thông báo về máy  

5 Chức năng Thông tin tài khoản 

5.1 Thông tin người nộp thuế 

Bước 1: NSD kích chọn vào nút ‘Thông tin người nộp thuế:  
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Màn hình hiển thị  

 

Bước 2: Nhấn ‘Sửa thông tin’ 

  

NNT nhập thông tin cần chỉnh sửa, nhấn ‘Tiếp tục’, hệ thống hiển thị màn hình 

tờ khai thay đổi thông tin 
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NNT nhập mã kiểm tra  sau đó: 

NNT thực hiện chọn các button: 

▪ Quay lại: Hệ thống quay về màn hình trước đó 

▪ Tiếp tục: Hệ thống thực hiện xác thực Mã kiểm tra 

✓ Trường hợp thông tin không hợp lệ, Hệ thống hiển thị cảnh báo 

✓ Trường hợp thông tin hợp lệ , hệ thống chuyển đến màn hình tiếp theo 

Bước 3: Nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình xác thực 
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NNT nhập mã OTP, sau đó: 

NNT thực hiện chọn các button: 

▪ Quay lại: Hệ thống quay về màn hình trước đó 

▪ Tiếp tục: Hệ thống thực hiện xác thực Mã OTP 

✓ Trường hợp thông tin không hợp lệ, Hệ thống hiển thị cảnh báo 

Trường hợp thông tin hợp lệ , hệ thống hiển thị màn hình kết quả như sau: 

 

 

 

 


